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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 12 
CHIA SẺ 

(01/12/2025 – 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 01/12 – 05/12 

anh ênh inh 

ươu 

iêu yêu 

uôi ươi 

Thực hành 

Ôn tập - kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con 

Luyện tập đóng vai: Người chiến sĩ ở biển đảo xa xôi 

16 08/12 – 12/12 

iêc uôc ươc 

iêt uôt ươt 

iên yên  

uôn ươn yêt 

Thực hành 

Ôn tập - kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé 

Đóng vai với cảnh ngộ phức tạp: Người trong nạn đói 

17 15/12 – 19/12 Ôn tập và kiểm tra cuối HKI 

18a 22/12 – 26/12 Ôn tập và kiểm tra cuối HKI 

18b 29/12 – 02/01 

iêng yêng 

uông ương 

iêm uôm ươm 

iêp ươp yêm 

Thực hành 

Ôn tập - kể chuyện: Khúc rễ đa 

Vào vai với nhân vật trong tác phẩm nghệ thuật: đóng vai 
nhân vật truyện dân gian: truyện Tấm Cám 

TOÁN 

15 01/12 – 05/12 
Phép trừ trong phạm vi 10 

Trừ bằng cách đếm bớt 

16 08/12 – 12/12 
Em làm được những gì?  

Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông 

17 15/12 – 19/12 Ôn tập và kiểm tra cuối HK1 

18a 22/12 – 26/12 Ôn tập và kiểm tra cuối HK1 

18b 29/12 – 02/01 Dự án: Khu vườn số  

ĐẠO ĐỨC 

15 01/12 – 05/12 Bài 8. Trả lại của rơi 

16 08/12 – 12/12 Bài 8. Trả lại của rơi 

17 15/12 – 19/12 Bài 9. Sinh hoạt nền nếp 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

18a 22/12 – 26/12 Ôn tập cuối học kỳ 1 

18b 29/12 – 02/01 Ôn tập cuối học kỳ 1 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

15 01/12 – 05/12 Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (2 tiết) 

16 08/12 – 12/12 Bài 22: Cơ thể của em (2 tiết) 

17 15/12 – 19/12 Bài 23: Các giác quan của em (2 tiết) 

18a 22/12 – 26/12 Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (2 tiết) 

18b 29/12 – 02/01 Ôn tập cuối học kỳ 1 

TIẾNG ANH  

(ESL) 

15 01/12 – 05/12 

* Beehive  
Unit 5. My body 
- Review Lesson 1&2 ( WB - pages: 53-55) 
- Review Lesson 3 ( WB - pages: 56-57) 
* Cambridge YLE 
- Starters 1 - Test 1 - Reading & Writing Part 3,4 (SB - pages: 
14-15) 
- Starters 1 - Test 2 - Speaking Part 1, 2 (SB - pages: 51-52) 
* Review for Speaking Test 1 

16 08/12 – 12/12 

* Beehive  
Unit 5. My body 
- Lesson 4 Story ( SB - pages: 64-65) 
* Review for Final Test 1 
* Speaking Test 1 

17 15/12 – 19/12 

* Christmas 2025 
- Decoration  
* Final Test 1 
* Beehive 
Unit 5. My body 
- Review Lesson 4 Story ( WB - pages: 58-59) 
* Cambridge YLE 
- Starters 1 - Test 1 - Reading & Writing Part 5 (SB - pages: 
16-17) 
* Math & Science 
- Comparing within 10 - Lesson 2 ( SB - pages: 16-17) 

18a 22/12 – 26/12 

* Online Practice 
* Test Correction 
* Cambridge YLE 
- Starters 1 - Test 2 - Listening Part 1 (SB - pages: 19-21) 
* Christmas 2025 
- Culture 
* Beehive 
Unit 5. My body 
- Lesson 5 Skills and culture ( SB - pages: 66-67) 
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18b 29/12 – 02/01 

* Beehive 
Unit 5. My body 
- Lesson 5 Skills and culture ( WB - pages: 60-61) 
- Lesson 6 Project ( SB - pages: 68) 
Extensive Reading 1  
- Colours ( SB - pages: 30-31) 
OFF - NEW YEAR'S EVE 
* Cambridge YLE 
- Starters 1 - Test 1 - Reading & Writing Part 3,4 (SB - pages: 
14-15) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 01/12 – 05/12 Luyện tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra cuối học kì 1 

18a 22/12 – 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

18b 29/12 – 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

15 01/12 – 05/12 Viết chữ đơn giản lên tranh, lưu và mở lại file 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập HK1 

17 15/12 – 19/12 Bài thu hoạch HK1 

18a 22/12 – 26/12 
Sáng tạo tranh vẽ tự do theo chủ đề 

18b 29/12 – 02/01 

RÈN LUYỆN  

QUÂN ĐỘI 

15 01/12 – 05/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 

- Tư thế Nghỉ - Nghiêm 

- Quay bên phải, trái, đằng sau 

- Tiến – lùi – sang trái – sang phải 

- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 

- Gập bụng 

- Chạy bền 300m 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra học kì I 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra học kì I 

18a 22/12 – 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 

- Dàn hàng, dồn hàng 

Rèn luyện vận động 

- Chạy zic zac qua vật cản 

- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 
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18b 29/12 – 02/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 

- Dàn hàng, dồn hàng 

Rèn luyện vận động 

- Chạy zic zac qua vật cản 

- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 

BƠI LẶN 

15 01/12 – 05/12 Kỹ thuật chân trườn sấp 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập kỹ thuật chân trườn sấp 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra đánh giá HKI 

18a 22/12 – 26/12 Kiểm Tra đánh giá HKI 

18b 29/12 – 02/01 Kỹ thuật tay trườn sấp 

SINH TỒN 

15 01/12 – 05/12 Kỹ năng chuẩn bị tham gia dã ngoại 

16 08/12 – 12/12 Kỹ năng an toàn khi tham gia dã ngoại 

17 15/12 – 19/12 Ôn tập HKI 

18a 22/12 – 26/12 Kiểm tra HKI 

18b 29/12 – 02/01 Khởi động 

VÕ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 

Ôn tập HKI 

- Bộ tấn 

- Bộ sơn 

- Đối kháng 

16 08/12 – 12/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

17 15/12 – 19/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

18a 22/12 – 26/12 

Học bộ Bông 

- Mở đơn trái 

- Mở đơn phải 

- Khép đơn trái 

- Khép đơn phải 

- Bông mở kép 

- Bông khép kép 

18b 29/12 – 02/01 

Học bộ Bông 

- Mở đơn trái 

- Mở đơn phải 

- Khép đơn trái 

- Khép đơn phải 

- Bông mở kép 

- Bông khép kép 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

ÂM NHẠC 

15 01/12 – 05/12 

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 

- 4 bài hát: Tiếng trống trường em, Múa đàn, Cô giáo em, 
Long lanh ngôi sao nhỏ 

- Đọc nhạc: nốt Đồ rê mi 

- Lý thuyết âm nhạc: Hình nốt đen, hình nốt trắng.  

- Nhạc cụ: Thanh phách, trống nhỏ, bộ gõ cơ thể 

16 08/12 – 12/12 KIỂM TRA HỌC KỲ 1  

17 15/12 – 19/12 CTAN: Các nhạc cụ bộ gõ chủ đề giáng sinh 

18a 22/12 – 26/12 Học hát thiền ca: Em yêu hoa hồng 

18b 29/12 – 02/01 Ôn tập 

MỸ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 
Tìm hiểu về họa sĩ Leonardo Da Vinci: Trang trí đường diềm - 

quả trứng (T1) 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập cuối HK1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra cuối HK1 

18a 22/12 – 26/12 
Tìm hiểu về họa sĩ Leonardo Da Vinci: Trang trí đường diềm - 

quả trứng (T2) 

18b 29/12 – 02/01 
Tìm hiểu về họa sĩ Leonardo Da Vinci: Trang trí đường diềm - 

quả trứng (T2) 

 

 


